
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012403117 Phạm Xuân Tùng 15.11.2004 Nam Định
2 T012403118 Phan Thanh Tùng 22.08.2001 Vĩnh Phúc
3 T012403119 Nguyễn Như Thành 15.11.1989 Thái Bình

4 T012403121 Đặng Hương Thao 15.12.1981 Ninh Bình

5 T012403122 Dương Phương Thảo 01.06.2003 Bắc Ninh
6 T012403123 Lê Phúc Phương Thảo 06.04.2002 Nghệ An
7 T012403124 Nguyễn Thị Phương Thảo 25.07.1998 Hà Nội
8 T012403125 Trần Thu Thảo 27.04.2002 Bắc Ninh
9 T012403127 Võ Hoàng Thiên 10.05.1994 Nghệ An

10 T012403128 Hoàng Đức Thịnh 29.04.2004 Cao Bằng
11 T012403129 Đinh Thanh Thùy 20.08.1992 Thái Nguyên

12 T012403132 Đinh Thị Phương Thủy 27.10.1982 Hà Nội
13 T012403134 Nguyễn Thanh Trà 10.12.2001 Thừa Thiên Huế
14 T012403135 Trần Thị Hồng Trang 20.12.2003 Sơn La
15 T012403136 Nguyễn Thành Trung 17.07.2004 Hà Nội
16 T012403137 Nguyễn Tố Uyên 09.09.2000 Hà Nam

17 T012403138 Phan Việt Văn 15.03.2000 Bắc Ninh
18 T012403139 Nguyễn Thị Thảo Vân 22.02.2003 Thanh Hóa

19 T012403140 Hoàng Thị Khánh Vi 16.05.2000 Hà Nội
20 T012403141 Phan Đình Việt 28.08.1991 Nghệ An
21 T012403143 Lê Đào Hoàng Vũ 01.12.2000 Bình Thuận
22 T012403144 Lê Hoàng Vũ 30.11.2004 Quảng Bình
23 T012403146 Nguyễn Mai Xuân 21.02.2002 Thanh Hóa

24 T012403147 Nguyễn Thị Thanh Yên 15.09.1987 Bắc Ninh
25 T012403148 Đặng Thị Yến 01.01.1990 Nam Định

(Danh sách bao gồm: 25 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông 
tin tại buổi thi

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 30/03/2024
PHÒNG THI 03

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


